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sinh
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 Số tiền phải 

thu hồi 

Số tiền đã nộp 

trước 2026

Số tiền nộp 

tháng 5/2026

 Số tiền còn phải 

nộp 

I Đối tượng không thu hồi

1 KL806 Nguyễn Văn Tống 1958 Hương La

II Đối tượng đã chết 102,899,600 5,000,000 97,899,600

1 Lê Anh Thiềng 1942 Tân Lãng 43,697,400 0 43,697,400

2 Nguyễn Hồng Chuyên 1953 Tĩnh Xá 59,202,200 5,000,000 54,202,200

III Đối tượng mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo 854,249,900 28,513,000 825,736,900

1 KL66 Vũ Gia Huy 1984 Bùi 111,875,000 0 111,875,000

2 KL66 Nguyễn Viết Đông 1978 Hương Chi 266,691,200 0 266,691,200

3 KL806 Nguyễn Đình Quân 1959 Duyện Dương 226,036,900 1,613,000 224,423,900

4 KL66 Đặng Hữu Tài 1953 Lạng Khê 192,713,600 0 192,713,600

5 KL806 Lê Duy Thứa 1955 Bà Khê 56,933,200 26,900,000 30,033,200

IV Các đối tượng tiếp tục đôn đốc nộp trả 787,570,000 54,840,000 60,826,400 671,903,600

1 KL806 Nguyễn Minh Tươi 1959 Đạo Sử 53,708,400 10,000,000 43,708,400 0

2 KL806 Nguyễn Tiến Quảng 1961 Duyện Dương 195,837,200 20,000,000 175,837,200

3 KL806 Đoàn Đức Thụy 1943 Ngọc Thượng 130,137,600 5,000,000 125,137,600

4 KL806 Đoàn Đắc Mười 1966 Ngọc Thượng 36,958,000 19,840,000 17,118,000 0

5 KL66 Nguyễn Viết Ngược 1953 Hương Chi 266,691,200 0 266,691,200

6 KL806 Nguyễn Khắc Thân 1955 Tĩnh Xá 56,933,200 0 56,933,200

7 KL806 Vũ Văn Chuyên 1945 Phương Mới 47,304,400 0 47,304,400
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Tổng cộng 1,744,719,500 88,353,000 1,595,540,100



 Ghi chú 

 Đã được công nhận lại và đang 

hưởng hàng tháng 

Đã chết

Đã chết

 Bệnh máu trắng khoảng 10 năm 

 Người khuyết tật đặc biệt nặng 

 Tai biến, sơ gan, già yếu 

 Có đơn đề nghị miễn do hoàn cảnh 

khó khăn 

 Đang ở bệnh viện đã cắt 1 bên thận 

 Đã nộp đủ ngày 14/5/2026 

 Người cao tuổi >80T 

 Đã nộp đủ ngày 19/5/2026 

 Lao phổi, thường xuyên đi viện 

 Người cao tuổi 70-75T 

 Người cao tuổi >80T 
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